
STT HỌ VÀ TÊN MÔN CHỦ 
NHIỆM SĐT

1 Nguyễn Thị Ngọc Lệ VẬT LÍ 12A1 0914240802

2 Lê Thị Phương Thúy HÓA HỌC 12A2 0902571727

3 Hoàng Thị Vân VẬT LÍ 12A3 0973844186

4 Nguyễn Thị Thanh Tính SINH 12A4 0917779115

5 Trương Thị Thanh Tâm VẬT LÍ 12A5 0909340702

6 Thái Thị Lan ANH VĂN 12A6 0901485875

7 Hồ Thị Kim Tuyến TOÁN 12A7 0984613457

8 Trần Nhân Quý VĂN 12A8 0398978181

9 Cao Thị Hồng VĂN 12A9 0968301315

10 Nguyễn Thanh Toàn VẬT LÍ 12A10 0976330505

11 Trần Thị Thanh Hải VĂN 12A11 0933526909

12 Vi Thị Thùy Linh VĂN 12A12 0902794669

13 Lê Thị Ninh SỬ 12A13 0968835849

14 Mai Thị Quyên SỬ 12A14 0969035912
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